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 TT
NHÃN HÀNG TÊN SẢN PHẨM Số Công bố Ngày cấp

1 VICTORY Sữa rửa mặt 34/17/CBMP-AG 07/12/2017

2 VICTORY SERUM mụn, nám, trắng da 35/17/CBMP-AG 07/12/2017

3 VICTORY
Kem trắng da, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, nám và se khít lỗ 

chân lông
36/17/CBMP-AG 07/12/2017

4 VICTORY Kem trắng da Spa vip 37/17/CBMP-AG 07/12/2017

5 VICTORY Kem tàn nhang, giúp tái tạo và ngăn ngừa lão hóa 38/17/CBMP-AG 07/12/2017

6 VICTORY Kem tắm 39/17/CBMP-AG 07/12/2017

7 VICTORY Kem sữa ong chúa & sữa non 40/17/CBMP-AG 07/12/2017

8 VICTORY Kem nám 41/17/CBMP-AG 07/12/2017

9 VICTORY Kem mụn, trắng da, nám tàn nhang 42/17/CBMP-AG 07/12/2017

10 VICTORY Kem mụn mờ sẹo 43/17/CBMP-AG 07/12/2017

11 VICTORY Kem dưỡng trắng, giúp tái tạo da 44/17/CBMP-AG 07/12/2017

12 VICTORY Kem dưỡng trắng da và giúp ngăn ngừa lão hóa 45/17/CBMP-AG 07/12/2017

13 VICTORY Kem dưỡng trắng da toàn thân 46/17/CBMP-AG 07/12/2017

14 VICTORY Kem dưỡng trắng da ngọc trai 47/17/CBMP-AG 07/12/2017

15 VICTORY Kem dưỡng trắng da mặt vip 48/17/CBMP-AG 07/12/2017

16 VICTORY Kem dưỡng trắng bảo vệ da chống nắng 49/17/CBMP-AG 07/12/2017

17 NEW WHITE Kem dưỡng trắng da ngọc trai 50/17/CBMP-AG 07/12/2017

18 NEW WHITE Kem dưỡng trắng da ngọc trai ngày và đêm 51/17/CBMP-AG 07/12/2017

19 NEW WHITE Kem trắng da, mụn, nám tàn nhang 52/17/CBMP-AG 07/12/2017

20 NEW WHITE
Kem trắng da, giúp ngăn ngừa nếp nhăn, nám và se khít lỗ 

chân lông
53/17/CBMP-AG 07/12/2017
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21 NEW WHITE Kem nám, tàng nhang, giữ ẩm da 54/17/CBMP-AG 07/12/2017

22 VICTORY Sữa tắm 55/17/CBMP-AG 07/12/2017

23 NEW WHITE Kem mụn mờ sẹo 56/17/CBMP-AG 07/12/2017

24 NEW WHITE Kem dưỡng trắng da toàn thân 57/17/CBMP-AG 07/12/2017

25 NEW WHITE Kem dưỡng trắng da giúp ngừa lão hoá 58/17/CBMP-AG 07/12/2017

26 NEW WHITE Kem dưỡng trắng bảo vệ da chống nắng 59/17/CBMP-AG 07/12/2017

27 VICTORY Kem mụn, nám, trắng da, mờ thâm tàn nhang, giúp tái tạo da 60/17/CBMP-AG 07/12/2017

28 VICTORY
Kem dưỡng trắng da, giúp ngăn ngừa vết thâm, tàn nhang, 

đồi mồi
61/17/CBMP-AG 07/12/2017

29 NEW WHITE
Kem dưỡng trắng da, giúp ngăn ngừa vết thâm, tàn nhang và 

lão hóa
62/17/CBMP-AG 07/12/2017

30 VICTORY Sữa rữa mặt mụn sáng da, se khít lỗ chân lông 02/18/CBMP-AG 17/01/2018

31 LAVISH Kem dưỡng trắng mặt ngọc trai 03/18/CBMP-AG 17/01/2018

32  LAVISH Kem mụn, nám,trắng da 04/18/CBMP-AG 17/01/2018

33  LAVISH Kem nám, thâm, tàn nhang, đồi mồi 05/18/CBMP-AG 17/01/2018

34 LAVISH Kem tàn nhang, ngừa lão hóa, giúp táo tạo da 06/18/CBMP-AG 17/01/2018

35  ALOEVERA Kem trắng da ngọc trai, ngừa lão hóa,  giúp tái tạo da 07/18/CBMP-AG 17/01/2018

36  ALOEVERA Kem trắng da, se khít lỗ chân lông 08/18/CBMP-AG 17/01/2018

37 ALOEVERA Kem mụn, nám, trắng da 09/18/CBMP-AG 17/01/2018

38 ALOEVERA Kem trắng da, chống nắng 10/18/CBMP-AG 17/01/2018

39  BLUESKY Sữa rửa mặt mụn, sáng da, se khít lỗ chân lông 11/18/CBMP-AG 17/01/2018

40 BLUESKY Kem trắng da, giữ ẩm toàn thân 12/18/CBMP-AG 17/01/2018

41  BLUESKY Kem dưỡng trắng da, ngừa nếp nhăn, se khít lỗ chân lông 13/18/CBMP-AG 17/01/2018

42 BLUESKY Kem mụn, nám, trắng da 14/18/CBMP-AG 17/01/2018
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43 BLUESKY Kem nám, thâm, tàn nhang 15/18/CBMP-AG 17/01/2018

44 BLUESKY Kem ngừa lão hóa và tái tạo da 16/18/CBMP-AG 17/01/2018

45 BLUESKY kem trắng da và giảm đỏ da 17/18/CBMP-AG 17/01/2018

46 TRUEBEAUTY kem trắng mịn da toàn thân 18/18/CBMP-AG 17/01/2018

47 TRUEBEAUTY Kem mụn, nám, trắng da 19/18/CBMP-AG 17/01/2018

48 TRUEBEAUTY Kem nám, thâm, tàn nhang đồi mồi 20/18/CBMP-AG 17/01/2018

49 TRUEBEAUTY Kem trắng da, ngừa nếp nhăn và se khít lỗ chân lông 21/18/CBMP-AG 17/01/2018

50 TRUEBEAUTY Kem trắng da ngọc trai, giúp tái tạo da, chống nắng 22/18/CBMP-AG 17/01/2018

51 VICTORY Kem tẩy tế bào chết 23/18/CBMP-AG 17/01/2018

52 BLUESKY Kem trắng mặt ngọc trai, trà xanh 24/18/CBMP-AG 17/01/2018

53 LAVISH Kem trắng da, ngừa nếp nhăn, se khít lỗ chân lông 25/18/CBMP-AG 17/01/2018

54 ALOEVERA Kem tàn nhang, đồi mồi, thâm nám 26/18/CBMP-AG 17/01/2018

55 HOA VIỆT Kem trắng da ngọc trai cao cấp vip 29/18/CBMP-AG 16/3/2018

56 HOA VIỆT Kem nám tàn nhang 30/18/CBMP-AG 16/3/2018

57 HOA VIỆT Kem mụn 03 tác dụng 31/18/CBMP-AG 16/3/2018

58 HOA VIỆT Kem trắng da, giúp ngăn ngừa lão hóa, chống nắng 32/18/CBMP-AG 16/3/2018

59 HOA VIỆT Kem trắng da đa chức năng 33/18/CBMP-AG 16/3/2018

60 HOA VIỆT Kem dưỡng trắng, giảm đỏ da 34/18/CBMP-AG 16/3/2018

61 HOA VIỆT Kem trắng da toàn thân 35/18/CBMP-AG 16/3/2018

62 HOA VIỆT Sữa rửa mặt sáng da, ngừa mụn 36/18/CBMP-AG 16/3/2018

63 HOA VIỆT Sữa tắm trắng da 37/18/CBMP-AG 16/3/2018

64 HOA VIỆT Kem kỳ tế bào chết 38/18/CBMP-AG 16/3/2018

65 HOA VIỆT Serum dưỡng trắng da, giữ ẩm, se khít lỗ chân lông 16/19/CBMP-AG 27/3/2019

66 HOA VIỆT Kem trắng da toàn thân, giữ ẩm, se khít lỗ chân lông 17/19/CBMP-AG 27/3/2019

67 HOA VIỆT Kem dưỡng trắng da chống nắng toàn thân 18/19/CBMP-AG 27/3/2019

68 HOA VIỆT Kem dưỡng trắng da mịn da, se khít lỗ chân lông 19/19/CBMP-AG 27/3/2019
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69 HOA VIỆT Kem dưỡng trắng mềm mịn và cải thiện da 20/19/CBMP-AG 27/3/2019

70 HOA VIỆT Kem dưỡng trắng chống lão hóa và phục hồi da 21/19/CBMP-AG 27/3/2019

71 HOA VIỆT Kem chống nắng, dưỡng trắng da giữ ẩm 22/19/CBMP-AG 27/3/2019

72 HOA VIỆT Kem nám sạm tàn nhang đồi mồi 23/19/CBMP-AG 27/3/2019

73 VICTORY Kem trắng da ngọc trai cao cấp VIP 24/19/CBMP-AG 27/3/2019

74 NEW WHITE Kem trắng da đa chức năng 25/19/CBMP-AG 27/3/2019

75 NEW WHITE Kem dưỡng trắng, giảm đỏ da 26/19/CBMP-AG 27/3/2019

76 BILGET Kem trắng da toàn thân 27/19/CBMP-AG 27/3/2019

77 BILGET Kem dưỡng trắng da ngọc trai 28/19/CBMP-AG 27/3/2019

78 BILGET Kem mụn, nám, trắng da mờ thâm tàn nhang 29/19/CBMP-AG 27/3/2019

79 BILGET Kem nám thâm tàn nhang đồi mồi 30/19/CBMP-AG 27/3/2019

80 HOA VIỆT Gel rửa tay khô 16/20/CBMP-AG 30/03/2020

81 HOA VIỆT Dung dịch rửa tay khô 17/20/CBMP-AG 30/03/2020

82 GODDESS Kem trắng da, giúp tái tạo da, chống nắng 15/21/CBMP-AG 14/06/2021

83 GODDESS Kem, nám, tàn nhang, đồi mồi 16/21/CBMP-AG 14/06/2021

84 GODDESS Kem dưỡng trắng da ngọc trai 17/21/CBMP-AG 14/06/2021

85 GODDESS Kem dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa, nếp nhăn 18/21/CBMP-AG 14/06/2021

86 GODDESS Kem mụn nám, trắng da 19/21/CBMP-AG 14/06/2021

87 GODDESS Body Whitening 20/21/CBMP-AG 14/06/2021

Danh sách 87 sản phẩm.
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